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sMẫu M5
MẪU LÝ LỊCH
Cán bộ, đảng viên, người xin vào Đảng
(Theo công văn số 263-CVNB/BTCTU 
ngày 09/3/2009 của Ban Tổ chức Thành ủy)

I.- SƠ YẾU LÝ LỊCH: 

- Họ và tên khai sinh: PHAN THỊ THÙY TRANG
- Tên thường gọi: TRANG
- Bí danh: Không
- Sinh ngày: 18 tháng 08 
năm 1985
- Nơi sinh: Ấp Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
- Nguyên quán: Xã Tịnh Khê, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
- Nơi ở hiện nay: 67/37/1 Đường 38, Kp8, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM
- Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không
- Thành phần gia đình xuất thân: Nông dân
- Trình độ học vấn: 
       + Giáo dục phổ thông: 12/12
       + Chuyên môn kỹ thuật (học hàm, bằng cấp): Thạc sĩ Kinh tế
       + Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngày tham gia công tác: 01/09/2008
         +  Làm việc: Giảng viên
         + Trong tổ chức : Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
- Ngày nhập ngũ:  
ngày chuyển ngành   quân hàm: Không có
- Ngày được tuyển dụng: 01/09/2009   
cơ quan tuyển dụng: Sở GDĐT TPHCM
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

ngày chính thức


tại chi bộ : Không có
- Chức vụ hiện tại: Tổ Trưởng môn Những NLCB của CN Mác – Lênin
- Ngạch công chức, viên chức: Giảng viên (Hạng III), Mã ngạch: V.07.01.03: Bậc lương: 4, Hệ số: 3.33
- Được hưởng kể từ ngày: 01/09/2016
- Mốc thời gian nâng lương lần sau: 01/09/2016
- Tình hình sức khỏe: Tốt  Chiều cao: 1m55, Cân nặng: 45kg, Nhóm máu: AB
- Sở trường công tác: Giảng dạy
II.- LỊCH SỬ BẢN THÂN: 
A. Trước khi được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể: 
- Từ  năm 1985 đến 1991: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại Xã Bảo Bình, Huyện Xuân Lộc (nay là huyện Cẩm Mỹ), tỉnh Đồng Nai

- Từ  năm 1991 đến 1996: Học sinh Trường Tiểu Học Bảo Bình, Xã Bảo Bình, Huyện Xuân Lộc (nay là huyện Cẩm Mỹ), tỉnh Đồng Nai

- Từ năm 1996 đến 2000: Học sinh Trường Cấp II Trường THCS Bảo Bình, tại xã Bảo Bình, Huyện Xuân Lộc (nay là huyện Cẩm Mỹ), Tỉnh Đồng Nai

- Từ năm 2000 đến 2003: Học sinh Trường Cấp III Trường THPT Dân Lập Văn Hiến, Thị xã Long  Khánh, Tỉnh Đồng Nai

- Từ năm 2003 đến 2007 : Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

- Từ năm 2007 đến nay : Giảng viên tại Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM

- Hiện nay đang tạm trú tại: 67 /37/ 1 Đường 38, KP8, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TpHCM
B. Quá trình công tác (từ khi được tuyển dụng hoặc tham gia cách mạng): 

Từ tháng 09 năm 2007 đến tháng 08 năm 2009: Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Từ ngày 01 tháng 09 năm 2009 đến tháng 11 năm 2015: Giảng viên biên chế tại Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM – Chức vụ: Không

Từ  tháng 11 năm 2015 đến nay: Giảng viên biên chế tại Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM – Chức vụ: Trưởng bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.
C. Đã đi nước ngoài: 
            Không
III.- QUAN HỆ GIA ĐÌNH: 
A. Thân nhân chủ yếu: 
1- Chồng: Lê Quang Viên
· Sinh năm:  1983   tại Thôn 7, Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Quê quán: Thôn 7, Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng

- Từ năm 1983 đến 1990: Còn nhỏ, sống phụ thuộc với gia đình tại Tam Xuân, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam


- Từ năm 1990 đến 1995: Học tiểu học tại Tam Xuân, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


- Từ năm 1995 đến 2002: Học Trung học tại Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam


- Từ năm 2002 đến năm 2004: Đi học, tại Trung tâm GDTX, Tam Kỳ, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


- Từ năm 2004 đến năm 2006: Đi học, tại Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp Công – Kỹ Nghệ Đông Á, Tam Kỳ, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


- Từ năm 2006 đến 2012: Đi làm, tại Công ty TNHH Hoàng Gia, số 100 Nguyễn Văn Thủ, Q 1, TpHCM


- Từ năm 2012 đến nay: Đi làm tự do, Giám sát công trình, TpHCM


- Hiện nay đang cư trú tại: Số 67/ 37/ 1, Đường 38, KP8, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TpHCM

2- Các con: Lê Quỳnh Thư
Sinh ngày 16 /05/ 2013

Dân tộc: Kinh            Tôn giáo: Không

Chổ ở hiện tại: 67/37/1 Đường số 38, KP8, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM.

3- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân: 

- Cha: Phan Thanh Phúc
Sinh năm: 1953   tại Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


Quê quán: Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm nông


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


Giai đoạn từ năm 1953 đến năm 1954

- Từ năm 1953 đến 1954: Còn nhỏ, sống phụ thuộc gia đình tại Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1954 đến 1959: Còn nhỏ, sống phụ thuộc gia đình, tại Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


- Từ năm 1959 đến 1969: Đi học trường làng, tại Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


- Từ năm 1969 đến 1975: Đạp xích lô, tại số 11/8/4 (Nay là 334/6) Đường Bùi Đình Túy,  Phường 12, Quận Bình Thạnh, TpHCM


Sau năm 1975 đến nay

- Từ năm 1975 đến nay: Lập gia đình, làm rẫy, tại Ấp Tân Xuân, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai


- Hiện nay đang cư trú tại: Số nhà 100, Ấp Tân Xuân, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai

Sinh ngày: 
+ Nghề nghiệp: Nông Dân
           + Nơi ở: 100 ấp Tân Xuân, Bảo Bình, Cấm Mỹ, Đồng Nai 
- Mẹ: Võ Thị Hoa
Sinh năm: 1959   tại: Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


Quê quán: Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm nông

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


 Giai đoạn từ năm 1959 đến năm 1975

- Từ năm 1959 đến 1964: Còn nhỏ, sống phụ thuộc vào gia đình, tại Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


- Từ năm 1964 đến 1969: Đi học trường làng tại Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


- Từ năm 1969 đến 1975: Sống phụ thuộc vào gia đình, tại số 38/1 Nguyễn Thiện Thuật,  Phường 12, Quận Bình Thạnh, TpHCM.


Sau năm 1975 đến nay

- Từ năm 1975 đến nay : Lập gia đình, làm rẫy, tại Ấp Tân Xuân, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai


- Hiện nay đang cư trú tại: Số nhà 100, Ấp Tân Xuân, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai

- Người trực tiếp nuôi dưỡng: Cha, mẹ
4- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng: 
- Cha:
        Lê Quang Khải        Sinh năm: 1950     tại: Thôn 7, Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Quê quán: Thôn 7, Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm nông

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ



Giai đoạn từ năm 1954 - 1975

Từ năm 1950 đến 1956: còn nhỏ, sống phụ thuộc gia đình, tại Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


- Từ năm 1956 đến 1964: Đi học tại trường tiểu học Nguyễn Dục và trường Trung học Đức Trí tại Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

 - Từ năm 1964 đến 1972: Làm nông, sống cùng gia đình tại Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Từ năm 1972 - > 1975: Bị ép buộc đi lính dù, cấp bậc binh nhì, không nợ máu, không cải tạo.
Giai đoạn từ năm 1975 đến nay

Từ năm 1975 đến nay: Lập gia đình, làm nông và sinh sống tại thôn 7, Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn 7, Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

- Mẹ: 
Võ Thị Kiệm
     Sinh năm: 1954 
tại: Tam Xuân, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Quê quán: Tam Xuân 2, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm nông

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1960: còn nhỏ, sống phụ thuộc gia đình, tại Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


- Từ năm 1960 đến 1968: Đi học tại trường tiểu học và trung học tại Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


- Từ năm 1968 đến 1975: Làm nông, ở cùng gia đình tại Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Giai đoạn từ năm 1975 đến nay

- Từ năm 1975 đến nay: Lập gia đình, làm nông và sinh sống tại Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn 7, Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

- Người trực tiếp nuôi dưỡng: Cha, mẹ
B. Quan hệ thân tộc: 
1- Quan hệ thân tộc của bản thân:
Anh ruột: Phan Thanh Phong 

    Sinh năm: 1981 tại: Ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình, Huyện Xuân Lộc (Nay là huyện Cẩm Mỹ), Tỉnh Đồng Nai


Tôn giáo: Không

- Từ năm 1981 đến 1993: Còn nhỏ, đi học, tại Ấp Tân Xuân, Huyện Xuân Lộc (Nay là huyện Cẩm Mỹ), Tỉnh Đồng Nai


- Từ năm 1993 - 2002: Đi học, cư trú tại Phường 12, quận Bình Thạnh, TPHCM


- Từ năm 2002 đến nay: Đi làm, lập gia đình, kinh doanh, tại 135B, Điện Biên Phủ, phường 15,Quận Bình Thạnh, TpHCM


- Hiện nay đang cư trú tại: 67/37/1 Đường 38, KP8, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TpHCM


Chị ruột: Phan Thị Thùy Dung.   Sinh năm:  1983 tại Ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình, Huyện Xuân Lộc (Nay là huyện Cẩm Mỹ), Tỉnh Đồng Nai


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1983 đến 2002: còn nhỏ, đi học, tại Ấp Tân Xuân, Huyện Xuân Lộc (Nay là huyện Cẩm Mỹ), Tỉnh Đồng Nai


- Từ năm 2002 đến năm 2004: Đi học, tại trường CĐ Công nghiệp Thực phẩm, Quận Tân Phú, TpHCM


- Từ năm 2004 đến nay: Đi làm, nhân viên văn phòng công ty thực phẩm FOOD Orion Việt Nam, 45/ 1 Nguyễn Văn Đậu, P 6, Quận Bình Thạnh tại Tp.HCm

- Hiện đang cư trú tại: 38/21 Đường Liên khu 8-9, P.Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TpHCM


Em ruột: Phan Thanh Tuấn    Sinh năm: 1987   tại: Ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình, Huyện Xuân Lộc (Nay là huyện Cẩm Mỹ), Tỉnh Đồng Nai


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1987 đến 2005: còn nhỏ, đi học, tại Ấp Tân Xuân, Huyện Xuân Lộc (Nay là huyện Cẩm Mỹ), Tỉnh Đồng Nai


- Từ năm 2005 đến năm 2008: Đi học, tại trường CĐ Công nghệ 2, Quận 9, TpHCM


- Từ năm 2008 đến nay: Đi làm công nhân, cư trú tại 67/37/1 Đường 38, KP8, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TpHCM


- Hiện nay đang cư trú tại: 67/37/1 Đường 38, KP8, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TpHCM


Em ruột: Phan Thanh Kiệt 
 Sinh năm:    1991   tại: Ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình, Huyện Xuân Lộc (Nay là huyện Cẩm Mỹ), Tỉnh Đồng Nai


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1991 đến 2009: còn nhỏ, đi học, tại Ấp Tân Xuân, Huyện Xuân Lộc (Nay là huyện Cẩm Mỹ), Tỉnh Đồng Nai


- Từ năm 2009 đến năm 2011: Đi học, tại trường Cao Đẳng Nghề Thủ Đức, cư trú tại 67/37/1 Đường 38, KP8, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TpHCM


- Từ năm 2011 đến nay : Lập gia đình, làm nông, tại Ấp Tân Xuân, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai


- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp Tân Xuân, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai


Ông nội: Phan Đình Mậu 


Sinh năm: 1930 tại: Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


Tôn giáo: Không

- Từ năm 1930 đến 1945: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi

- Từ năm 1945 đến 1969: Lập gia đình, làm nông, tại Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi

- Từ năm 1969 đến 1975: Vào Sài Gòn, đạp xích lô, tại số 11/8/4 đường Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TpHCM


Giai đoạn từ năm 1975 đến nay: 

-  Làm nông, đang cư trú tại: Ấp Tân Xuân, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai


Bà nội: Phạm Thị Ký

Sinh năm: 1930 tại: Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


Tôn giáo: Không

- Từ năm 1930 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình, tại Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


- Từ năm 1945 đến 1969: Lập gia đình, làm nông, ở với gia đình, tại Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi

- Từ năm 1969 đến 1975: Vào Sài Gòn, nội trợ, tại 11/8/4 Đường Bùi Đình Túy, Phường 12, quận Bình Thạnh, TpHCM


Giai đoạn từ năm 1975 đến nay : Làm nông, cư trú tại: Ấp Tân Xuân, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai


Ông ngoại: Võ Trương

Sinh năm: 1920 tại: Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


Tôn giáo: Không

- Từ năm 1920 đến 1934: Đi học trường làng, tại Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


- Từ năm 1934 đến 1969: Lập gia đình, làm nông, tại Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi

- Từ năm 1969: Mất vì trúng bom trong chiến tranh tại Đồng Nai


Bà ngoại: Trương Thị Lan
Sinh năm: 1929 tại: Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


Tôn giáo: Không

- Từ năm 1929 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình, tại Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi

- Từ năm 1945 đến 1969: Làm nông, tại Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi

- Từ năm 1969 đến 1975: Vào Sài Gòn, nội trợ, tại Phường 12, quận Bình Thạnh, TpHCM


- Từ năm 1975 đến 2007: Làm nông, tại Ấp Tân Xuân, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai


- Năm 2007: Mất vì bệnh


Cô ruột:  (Em ba) Phan Thị Lục 
Sinh năm: 1960 tại Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


Tôn giáo: Không

- Từ năm 1960 đến 1969: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi

- Từ năm 1969 đến 1975: Vào Sài Gòn, đi học tại trường Rạng Đông, Phường 12, quận Bình Thạnh, TPHCM


- Từ năm 1975 đến nay : Xuống Đồng Nai, lập gia đình, làm nông, tại Ấp Tân Xuân, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai


- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp Tân Xuân, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai


Cô ruột:  (em của ba) Phan Thị Túc 
Sinh năm: 1967 tại Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


Tôn giáo: Không

- Từ năm 1967 đến 1969: Còn nhỏ, ở với gia đình tại Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi

- Từ năm 1969 đến 1975: Vào Sài Gòn, đi học tại trường Rạng Đông, phường 12, quận Bình Thạnh, TPHCM


- Từ năm 1975 đến nay: Buôn bán, cư trú tại: 99/5 Tô Hiến Thành, Quận 10, TPHCM


Chú ruột: Phan Kháng (Em của ba)  

Sinh năm: 1969 tại: Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


Tôn giáo: Không

- Từ năm 1969 đến 1975: Còn nhỏ, ở với gia đình, số 11/8/4 ( nay là 334/6) Bùi Đình Túy,  tại Phường 12, quận Bình Thạnh, TPHCM


- Từ năm 1975 đến năm 1986: Đi học, tại trường tiểu học Bảo Bình, THCS Xuân Bảo, tại Xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai 


- Từ năm 1986 đến năm 2000: làm nông, tại Xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai 


- Từ năm 2000 đến nay: Lập gia đình, cư trú tại: Xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu


Chú ruột: Phan Bài (Em của ba)  
Sinh năm: 1972 tại: TPCHM


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1972 đến 1983: Đi học tại trường Tiểu học Rạng Đông, Quận Bình Thạnh, TphCM


- Từ năm 1983 đến 1990: Đi học, cư trú tại: Xã Bảo Bình, huyện Xuân Lộc (nay là Cẩm Mỹ), tỉnh Đồng Nai


- Từ năm 1990 đến nay: Làm nông, lập gia đình, tại Xã Bảo Bình, huyện Xuân Lộc (nay là Cẩm Mỹ), tỉnh Đồng Nai


- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp Tân Xuân, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai


Cô ruột:  (Em ba) Phan Thị Phải
Sinh năm: 1975 tại TPHCM


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1975 đến 1994: Còn nhỏ, đi học, cư trú tại ấp Tân Xuân, Xã Bảo Bình, huyện Xuân Lộc (nay là Cẩm Mỹ), tỉnh Đồng Nai


- Từ năm 1994 – 1999: Đi học, Tại TPHCM


- Từ năm 1999 đến nay: Đi làm kế toán tại TpHCM, 607 -609 Nguyễn Kiệm, P9, Q. Phú Nhuận, TpHCM


- Hiện nay đang cư trú tại: 334/6 Bùi Đình Túy, P12, Quận Bình Thạnh, TpHCM


Dì ruột: (Chị của mẹ) Võ Thị Thu         Sinh năm: 1955 tại: Xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1955 đến 1969: Còn nhỏ, ở với gia đình, đi học trường làng, tại Xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


- Từ năm 1969 đến 1975: Vào Sài Gòn cùng gia đình, ở nhà, tại Phường 12, quận Bình Thạnh, TPHCM


- Từ năm 1975 đến nay: Lập gia đình, làm nông, cư trú tại Ấp Tân Xuân, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai


Dì ruột: (Chị của mẹ) Võ Thị Bình         Sinh năm: 1957 tại: Xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1957 đến 1969: Còn nhỏ, ở với gia đình, đi học trường làng, tại Xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi


- Từ năm 1969 đến 1975: Vào Sài Gòn cùng gia đình, ở nhà, tại Phường 12, quận Bình Thạnh, TPHCM


- Từ năm 1975 đến năm 1991: Lập gia đình, làm nông tại Ấp Tân Xuân, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai


- Từ năm 1991 đến nay: Nội trợ, cư trú tại: Hương lộ 80B, Nguyễn Ảnh Thủ nối dài, phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM


Cậu ruột: (Em của mẹ ) Võ Tài
Sinh năm: 1964 tại: Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1964 đến 1969: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


- Từ năm 1969 đến 1975: Vào Sài Gòn cùng gia đình, đi học, tại trường Rạng Đông, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TPHCM


- Từ năm 1975 đến nay: Lập gia đình, làm nông, cư trú tại Ấp Tân Xuân, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai


Dì ruột: (Em của mẹ) Võ Thị Tựu   (tên khác: Thanh)      Sinh năm: 1966 tại: Xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1966 đến 1969: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại Xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi


- Từ năm 1969 đến 1975: Vào Sài Gòn cùng gia đình, đi học tại Trường Rạng Đông, Phường 12, quận Bình Thạnh, TpHCM


- Từ năm 1975 đến nay : Lập gia đình, làm nông, cư trú tại Ấp Tân Xuân, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai


Dì ruột: (Em của mẹ) Võ Thị Bé         Sinh năm: 1969 tại: Xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1969 đến 1975: Vào Sài Gòn, ở cùng gia đình, đi học tại trường Rạng Đông, Phường 12, quận Bình Thạnh, TpHCM


- Từ năm 1975 đến nay: Lập gia đình, buôn bán, cư trú tại Ấp Tân Xuân, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai

2- Quan hệ thân tộc của vợ hoặc chồng:

Anh chồng: Lê Quang Vũ

Sinh năm: 1977 tại: Thôn 7, Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1977 đến 1995: Đi học, cư trú tại Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


- Từ năm 1995 đến nay: Đi làm, lập gia đình tại phường An Mỹ thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam.

- Hiện nay đang cư trú tại: khối phố 7 phường An Mỹ thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam.

Anh chồng: Lê Quang Việt

Sinh năm: 1978 tại: Thôn 7, Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1978 đến 1998: Đi học, cư trú tại Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


- Từ năm 1998 đến nay: Đi làm, lập gia đình tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

- Hiện nay đang cư trú tại: D42, ấp 6, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Anh chồng: Lê Quang Vinh

Sinh năm: 1981  tại: Thôn 7, Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1981 đến năm 1996: đi học, cư trú tại Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


- Từ năm 1996 đến nay:  đi làm tại Hãng xe Yamaha, 627 CMT8, P 15, Q. 10, TPHCM


- Hiện nay đang cư trú tại: KP.8, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp.HCM.

Em chồng: Lê Thị Phương Dung

Sinh năm: 1987   tại: Thôn 7, Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1987 đến năm 2005: Đi học, cư trú tại Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


- Từ năm 2005 đến nay : Đi làm, lập gia đình, cư trú tại: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam


Ông nội chồng: Lê Ngọc Lượng
Sinh năm: 1924 tại: Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Tôn giáo: Không


- Từ năm 1924 đến 1945: Ở với gia đình tại Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

- Từ năm 1945 đến 2004: Làm nông, tại Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

- Năm 2004: Mất ( Tuổi già)


 Bà nội chồng: Võ Thị An 
 Sinh năm: 1920 
 tại: Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Tôn giáo: Không


Từ năm 1920 đến năm 1945 :Còn nhỏ, ở với gia đình, đi học tại trường làng, tại Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Giai đoạn từ năm 1945 – 1998: Lập gia đình, làm nông, sinh sống tại Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

- Năm 1998: Mất vì bệnh


Ông ngoại chồng: Võ Ngọc Đàn  
Sinh năm: 1923: Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Tôn giáo: Không


Từ năm 1923 đến năm 1945: Còn nhỏ, ở với gia đình tại Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Giai đoạn từ năm 1945 – 1994: Lập gia đình, làm nông và sống tại Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Năm 1994: Mất (tuổi già)


Bà ngoại chồng: Doãn Thị Nhị 
Sinh năm: 1921 tại Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Tôn giáo: Không


Giai đoạn từ 1921 đến 1930: Còn nhỏ, đi học, ở với gia đình tại Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Giai đoạn từ năm 1930 – 1992: Lập gia đình, làm nông và sinh sống tại Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Năm 1992: Mất (già yếu)


Cô chồng: (Em của ba chồng) Lê Thị Lý
Sinh năm: 1954
tại: Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


 - Từ năm 1954 đến 1968: Còn nhỏ, đi học, cư trú  tại Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


- Từ năm 1968 đến nay: Lập gia đình, làm nông và sinh sống tại Xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Cô chồng (Em của ba chồng): Lê Thị Hương
Sinh năm: 1956
tại: Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1956 đến 1975: Còn nhỏ, đi học, ở với gia đình tại Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
 
- Từ năm 1975 đến nay: Lập gia đình, làm nông và sống tại Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Chú chồng (Em của ba chồng): Lê Quang Lâm
Sinh năm: 1964 tại: Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1964 đến 1975: Còn nhỏ, đi học, ở với gia đình, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Từ năm 1975 đến nay: Sinh sống cùng gia đình, sau đó lập gia đình, làm nông và sống tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Cô chồng (Em của ba chồng): Lê Thị Tuyết
Sinh năm: 1966
tại: Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1966 đến 1979: Còn nhỏ, đi học, ở với gia đình, sống tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Từ năm 1979 đến nay: Làm nông, sau đó lập gia đình, và sinh sống tại Xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Cô chồng (Em của ba chồng): Lê Thị Thướt
Sinh năm: 1969
tại: Quảng Nam


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1969 đến 1986: Còn nhỏ, đi học, ở với gia đình tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Từ năm 1986 đến nay: Lập gia đình, làm nông, sống tại Xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Chú chồng (Em của ba chồng): Lê Thanh Sơn

Sinh năm: 1970 
 tại: Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


 - Từ năm 1970 đến 1983: Còn nhỏ, đi học, ở với gia đình tại Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


- Từ 1983 đến nay: Làm nông, cư trú tại Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Chú chồng (Em của ba chồng): Lê Thanh Tùng     
Sinh năm: 1971    tại: Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1971 đến 1986: Còn nhỏ, đi học, ở với gia đình tại Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


- Từ năm 1986 đến nay: Lập gia đình, làm nông, sống tại Xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Cô chồng (Em của ba chồng): Lê Thị Chung
Sinh năm: 1974
tại: Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1974 đến 1990: Còn nhỏ, ở với gia đình, sống tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Từ năm 1990 đến nay: Lập gia đình, làm nông, sống tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

 Dì chồng (Em của mẹ chồng): Võ Thị Hồng
Sinh năm: 1957
tại: Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1957 đến 1967: Còn nhỏ, đi học, ở với gia đình tại Xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Từ năm 1967 đến nay: Làm nông, sinh sống cùng gia đình tại Xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Dì chồng (Em của mẹ chồng): Võ Thị Toàn
 Sinh năm: 1962
tại: Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Quê quán: Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1962 đến 1980: Còn nhỏ, ở với gia đình tại Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


- Từ năm 1980 đến nay: Lập gia đình, làm nông và sinh sống tại Xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Cậu chồng (Em của mẹ chồng): Võ Ngọc Hoàng


Sinh năm: 1967
tại: Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Quê quán: Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1967 đến 1980: Còn nhỏ, đi học, ở với gia đình, tại Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


- Từ năm 1980 đến nay: Làm nông, sau đó lập gia đình, tại Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


- Hiện nay đang cư trú tại: Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Dì chồng (Em của mẹ chồng): Võ Thị Kim Liên
Sinh năm: 1969
tại: Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Quê quán: Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1969 đến 1982: Còn nhỏ, đi học, ở với gia đình, tại Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


- Từ năm 1982 đến nay: ở với gia đình, sau đó lập gia đình, làm nông, tại Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Dì chồng (Em của mẹ chồng): Võ Thị Lan
Sinh năm: 1971
tại: Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Quê quán: Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


Tôn giáo: Không


- Từ năm 1971 đến 2000: Còn nhỏ, đi học, ở với gia đình tại Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam


-  Từ năm 2000 đến nay: Lập gia đình, và sinh sống tại P. Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Hiện nay đang cư trú tại: P. Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
IV.- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT: 
- Khen thưởng: 
1. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Quyết định số 834 ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố - Quyết định số 4093 ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Bằng khen Thành phố - Quyết định số 5630 ngày 03 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Giấy Khen Đã đạt thành tích Giải Nhì Hội Giảng cấp Khoa năm học 2015 – 2016 – Quyết định số 1766/QĐ – LTT ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh

- Kỷ luật: Không
V.- CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN: 
Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch. 
Xác nhận của cấp ủy            TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2019
    (Ký tên, đóng dấu)                                    Người khai ký tên
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